
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 97, ngõ 225 đường Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

08/05/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUỐC TẾ TOÀN CẦU NHẬT ANH

0109177710

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: 
- Hoạt động kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ 
- Mua bán đá quý, thiên thạch 
- Bán buôn kim loại khác: đồng lạnh, đồng đổi màu, đồng 
huỷ…

4662(Chính)

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào 
đâu: Bán buôn đồ trang sức bằng vàng, bạc và kim loại quý 
khác

4649

3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện);
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUỐC TẾ TOÀN 
CẦU NHẬT ANH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NHAT ANH INTERNATIONAL GLOBAL 
SERVICE JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: NHAT ANH GSI., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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5. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán buôn hoá chất công nghiệp như: Anilin, mực in, tinh 
dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, 
methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công 
nghiệp, axít và lưu huỳnh,...;
- Bán buôn nước tẩy rửa công nghiệp;
- Bán buôn phân bón và sản phẩm nông hóa (không tồn trữ hóa 
chất);
- Bán buôn đá quý;

4669

6. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ nước tẩy rửa công  nghiệp (không bán tại trụ 
sở)

4772

7. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ xăng dầu, khí đốt và các sản phẩm liên quan 
(không hoạt động tại trụ sở)

4730

8. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết:
- Bán buôn dầu thô;
- Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan 

4661

9. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
Chi tiết:
- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước;
- Lắp đặt hệ thống sưởi và điều hoà không khí

4322

10. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: 
- Bán buôn đồ ngũ kim;
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;
- Bán buôn kính xây dựng
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
(Không hoạt động tại trụ sở)

4663

11. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép và vật 
liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên 
doanh.

4752
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12. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
- Đại lý bán hàng hóa;
- Môi giới mua bán hàng hóa

4610

13. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ Karaoke 
(Doanh nghiệp chỉ hoạt động sau khi được cơ quan có thẩm 
quyền cho phép)

9329

14. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(Trừ kinh doanh quán bar, quán giải khát có khiêu vũ)

5610

15. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

16. Dịch vụ ăn uống khác 5629

17. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(Trừ phục vụ đồ uống trong quán bar)

5630

18. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn (khách sạn phải đạt tiêu chuẩn 1 sao trở lên 
và không hoạt động tại trụ sở)

5510

19. Đại lý du lịch 7911

20. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

21. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:  
- Xuất, nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 
- Đại lý thương mại 
- Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

8299

22. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
(không hoạt động tại trụ sở)

2012

23. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao
(không hoạt động tại trụ sở)

2394

24. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao
(không hoạt động tại trụ sở)

2395

25. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 2396

26. Sản xuất kim loại quý và kim loại màu
Chi tiết: 
- Hoạt động sản xuất, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ
- Sản xuất kim loại màu.

2420

27. Sản xuất linh kiện điện tử
(không hoạt động tại trụ sở)

2610

28. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng
(không hoạt động tại trụ sở)

2640
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163.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

29. Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).

3212

30. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ vàng bạc đá quý, kim loại màu và thiên thạch 
(trừ kinh doanh vàng miếng)

4773

31. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)
(Trừ đấu giá)

4512

32. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
(Trừ đấu giá)

4511

33. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
(Trừ đấu giá)

4513

34. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

35. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
(Trừ đấu giá)

4530

36. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

37. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn bất động sản 
Dịch vụ môi giới bất động sản 
Dịch vụ quản lý bất động sản
Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản 

6820

38. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản 

6810

39. Điều hành tua du lịch 7912

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 DƯƠNG BÁ 
CƠ                    

Tổ 11, Phường 
Nghĩa Đô, Quận 
Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.304.0
00

130.400.000.00
0

80,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 1.304.0
00

130.400.000.00
0

80,000

0300570006
46

2 NGUYỄN THỊ 
ĐỈNH

Số nhà 107, 
đường Ngô Gia 
Tự, Phường Liên 
Bảo, Thành phố 
Vĩnh Yên, Tỉnh 
Vĩnh Phúc, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

163.000 16.300.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 163.000 16.300.000.000 10,000

135267182
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3 HOÀNG THỊ 
THU HƯƠNG

Tổ 11, Phường 
Nghĩa Đô, Quận 
Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

163.000 16.300.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 163.000 16.300.000.000 10,000

0461620001
09

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       030057000646
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 11, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 97, ngõ 225 đường Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận 
Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   DƯƠNG BÁ CƠ                    Nam

12/05/1957 Kinh Việt Nam

30/06/2017 Cục cs ĐKQL cư trú và DLQG về  dân cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốcChức danh:
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